
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A5-Chào cờ 10A6-Toán 12A5-Toán

2  12A5-SHL 12A1-Toán

3  12A5-Toán 12A1-Toán 12A1-Toán

4  12A5-Toán 12A1-Toán 10A6-Toán

5  10A6-Toán 12A5-Toán 10A6-Toán

S

1  10A6-Toán+ 12A5-Toán+

2  10A6-Toán+ 12A5-Toán+

3  12A1-Toán+ 12A1-Toán+

4  

5  

Cao Nguyên Hoàng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A9-Toán 11A9-Toán+

2  11A9-Toán 11A9-Toán

3  11A9-Toán

4  

5  

S

1  

2  

3  

4  11A9-Toán+

5  

Đặng Minh Đức

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A11-Chào cờ 11A11-Toán 11A11-Toán

2  11A11-SHL 11A11-Toán 11A11-Toán

3  12A9-Toán 12A4-Toán

4  12A4-Toán 12A4-Toán 12A9-Toán

5  12A4-Toán 12A9-Toán 12A9-Toán

S

1  

2  12A9-Toán+ 12A9-Toán+

3  12A4-Toán+ 11A11-Toán+

4  12A4-Toán+ 11A11-Toán+

5  

Lâm Hải Trường

C

Trang 1©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A14-Chào cờ

2  11A14-SHL 11A14-Toán 11A14-Toán 10A7-Toán

3  11A14-Toán 10A7-Toán 10A7-Toán

4  11A14-Toán 10A12-Toán 10A12-Toán

5  10A12-Toán 10A7-Toán 10A12-Toán

S

1  11A14-Toán+ 10A7-Toán+

2  10A7-Toán+

3  10A12-Toán+ 10A12-Toán+

4  11A14-Toán+

5  

Nguyễn Đình Hưng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A11-Chào cờ 10A11-Toán 10A11-Toán

2  10A11-SHL 10A11-Toán

3  10A11-Toán 12A10-Toán

4  12A10-Toán 12A12-Toán

5  12A10-Toán 12A12-Toán

S

1  12A10-Toán 10A11-Toán+ 12A10-Toán+

2  10A11-Toán+ 12A10-Toán+

3  12A12-Toán 12A12-Toán+

4  12A12-Toán 12A12-Toán+

5  

Nguyễn Thị Mai An

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A5-Toán 11A2-Toán

2  11A4-Toán 11A4-Toán

3  11A4-Toán 11A4-Toán

4  11A2-Toán 11A5-Toán

5  11A2-Toán 11A5-Toán

S

1  11A5-Toán 11A4-Toán+

2  11A2-Toán 11A4-Toán+

3  11A2-Toán+ 11A5-Toán+

4  11A2-Toán+ 11A5-Toán+

5  

Nguyễn Thị Nga

C

Trang 2©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A15-Chào cờ 12A15-Toán

2  12A15-SHL

3  12A7-Toán 11A7-Toán 12A7-Toán

4  12A15-Toán 12A7-Toán 11A7-Toán

5  11A7-Toán 12A7-Toán 11A7-Toán

S

1  12A15-Toán+ 12A7-Toán+

2  11A7-Toán+ 12A7-Toán+ 12A15-Toán

3  11A7-Toán+ 12A15-Toán+ 12A15-Toán

4  

5  

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A13-Chào cờ 12A8-Toán 12A13-Toán 12A13-Toán

2  12A13-SHL 12A8-Toán 12A8-Toán 12A13-Toán

3  12A13-Toán 10A2-Toán

4  10A2-Toán

5  10A2-Toán

S

1  10A2-Toán+ 12A8-Toán

2  10A2-Toán+ 12A8-Toán+ 10A2-Toán

3  12A13-Toán+

4  12A8-Toán+ 12A13-Toán+

5  

Nguyễn Thị Thúy Hồng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A6-Toán 10A1-Toán 10A1-Toán

2  10A1-Toán 12A6-Toán 12A3-Toán

3  10A1-Toán 12A6-Toán 12A3-Toán

4  11A10-Toán 12A3-Toán 11A10-Toán

5  11A10-Toán 12A3-Toán 11A10-Toán

S

1  12A3-Toán+ 10A1-Toán+ 12A6-Toán

2  12A3-Toán+ 11A10-Toán+ 12A6-Toán+

3  10A1-Toán+ 11A10-Toán+ 12A6-Toán+

4  

5  

Phan Văn Hải

C

Trang 3©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A13-Toán

2  11A6-Toán

3  11A6-Toán 11A13-Toán 11A13-Toán

4  11A13-Toán 11A6-Toán

5  11A6-Toán

S

1  11A6-Toán+

2  11A6-Toán+

3  11A13-Toán+

4  11A13-Toán+

5  

Thân Trọng Liêm

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A4-Toán 10A9-Toán 10A4-Toán

2  10A4-Toán

3  10A9-Toán 10A9-Toán 11A3-Toán 11A3-Toán

4  10A9-Toán 11A3-Toán 11A8-Toán

5  10A4-Toán 11A3-Toán 11A8-Toán

S

1  10A4-Toán+ 11A3-Toán+

2  10A9-Toán+ 11A8-Toán 10A4-Toán+

3  11A8-Toán+ 11A8-Toán 11A8-Toán+

4  11A3-Toán+ 10A9-Toán+

5  

Tôn Thất Tứ

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A15-Chào cờ 10A3-Toán

2  10A15-SHL 10A3-Toán

3  10A3-Toán 10A15-Toán 10A15-Toán

4  10A15-Toán

5  10A15-Toán 10A3-Toán

S

1  10A3-Toán+

2  10A3-Toán+ 10A15-Toán+

3  10A15-Toán+

4  

5  

Trần Ngọc Hiếu

C

Trang 4©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A15-Chào cờ 12A2-Toán 12A11-Toán 12A11-Toán+

2  11A15-SHL 12A2-Toán 12A2-Toán+ 12A11-Toán

3  11A15-Toán 12A2-Toán+ 11A15-Toán+ 12A11-Toán

4  11A15-Toán 12A2-Toán

5  12A11-Toán+ 11A15-Toán 11A15-Toán 12A2-Toán

S

1  

2  11A15-Toán+

3  12A11-Toán

4  

5  

Trần Quốc Tuấn

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A5-Chào cờ 10A5-Toán

2  10A5-SHL 11A1-Toán

3  10A14-Toán 10A5-Toán 11A1-Toán

4  10A5-Toán 10A14-Toán 10A14-Toán

5  10A5-Toán 10A14-Toán

S

1  10A14-Toán+ 10A14-Toán+ 11A1-Toán

2  10A5-Toán+ 11A1-Toán

3  11A1-Toán+ 10A5-Toán+

4  11A1-Toán+

5  

Trương Thị Thạnh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A8-Toán

2  10A8-Toán 10A13-Toán

3  10A10-Toán 10A10-Toán

4  10A13-Toán 10A13-Toán 10A8-Toán

5  10A13-Toán 10A8-Toán

S

1  10A10-Toán 10A8-Toán+ 10A10-Toán+

2  10A10-Toán 10A8-Toán+ 10A10-Toán+

3  10A13-Toán+

4  10A13-Toán+

5  

Võ Hữu Định

C

Trang 5©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A12-Chào cờ 12A16-Toán 11A12-Toán

2  11A12-SHL 11A12-Toán

3  11A12-Toán

4  12A16-Toán 12A14-Toán 12A16-Toán

5  11A12-Toán 12A14-Toán 12A16-Toán

S

1  12A14-Toán+ 12A16-Toán+

2  11A12-Toán+ 11A12-Toán+

3  12A14-Toán 12A14-Toán+

4  12A14-Toán 12A16-Toán+

5  

Vũ Văn Thiện

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A2-CN

2  12A2-Lý

3  12A2-Lý 12A5-Lý

4  12A2-Lý 10A3-Lý

5  

S

1  10A1-Lý 10A3-Lý 12A2-Lý+

2  12A5-CN 12A5-Lý 10A6-Lý

3  10A6-Lý+ 10A6-Lý 12A5-Lý+

4  12A5-Lý 10A1-Lý+ 10A1-Lý

5  

An Văn Mỹ

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A10-Chào cờ 12A13-CN

2  12A10-SHL 12A10-Lý

3  10A7-Lý 12A10-Lý

4  10A9-Lý

5  12A13-Lý

S

1  12A13-Lý 12A13-Lý

2  10A7-Lý+ 12A13-Lý+ 10A7-Lý

3  10A9-Lý+ 12A10-Lý+ 10A9-Lý

4  12A10-CN 12A10-Lý

5  

Đinh Thị Minh Phương

C

Trang 6©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A10-Chào cờ 11A12-Lý 12A15-Lý

2  11A10-SHL 12A15-Lý 12A15-Lý

3  12A3-Lý 11A12-Lý

4  12A15-CN 12A3-Lý

5  11A2-Lý 11A2-Lý

S

1  11A12-Lý+

2  11A10-Lý 11A10-Lý+

3  11A2-Lý+

4  12A15-Lý+ 11A10-Lý

5  

Hoàng Anh Toàn

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A11-Chào cờ

2  12A11-SHL 12A14-Lý

3  10A4-Lý 10A4-Lý

4  12A14-Lý

5  12A14-Lý 10A11-Lý

S

1  12A14-CN 12A14-Lý+ 12A11-CN

2  12A11-Lý+ 12A11-Lý 12A11-Lý

3  10A11-Lý 10A11-Lý+ 12A11-Lý

4  

5  

Lê Văn Hóa

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  

2  

3  10A10-Lý

4  10A15-Lý 10A15-Lý 11A15-Lý

5  10A10-Lý 11A15-Lý 11A8-Lý

S

1  10A15-Lý+ 11A8-Lý+

2  10A10-Lý+

3  11A4-Lý 11A4-Lý

4  11A8-Lý 11A15-Lý+

5  

Nguyễn Hồng Nhung

C

Trang 7©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A14-Chào cờ 12A16-CN

2  10A14-SHL 10A14-Lý

3  10A12-Lý

4  10A12-Lý

5  12A1-Lý

S

1  12A1-Lý

2  10A14-Lý 12A16-Lý 12A16-Lý

3  10A14-Lý+ 10A12-Lý+ 12A16-Lý

4  12A16-Lý+

5  

Nguyễn Văn Giáp

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A7-Chào cờ 12A9-Lý 11A7-Lý 11A7-Lý

2  11A7-SHL 11A1-Lý 11A9-Lý

3  12A12-Lý 11A9-Lý 12A12-Lý

4  12A9-Lý 12A9-CN

5  12A9-Lý 12A12-Lý

S

1  11A1-Lý+ 12A9-Lý+

2  12A12-Lý+

3  11A9-Lý+ 12A12-CN

4  11A7-Lý+ 11A1-Lý

5  

Thân Thanh Sang

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A6-Lý

2  11A3-Lý

3  11A3-Lý

4  12A6-Lý 12A7-Lý 11A6-Lý

5  12A6-Lý 12A7-Lý 12A7-Lý

S

1  11A6-Lý 12A7-CN

2  12A6-Lý+

3  12A6-CN 11A6-Lý+ 11A5-Lý

4  12A7-Lý+ 11A5-Lý 11A5-Lý+

5  

Trương Thọ

C

Trang 8©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A5-Lý

2  10A8-Lý

3  11A11-Lý 11A11-Lý 10A5-Lý

4  11A13-Lý 11A14-Lý 11A14-Lý

5  10A8-Lý 11A13-Lý

S

1  10A5-Lý+ 11A14-Lý+

2  

3  11A11-Lý+ 10A8-Lý+

4  11A13-Lý+

5  

Vạn Chánh Huy

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A8-Chào cờ 12A8-Lý

2  12A8-SHL

3  12A4-Lý

4  

5  

S

1  12A4-Lý 12A8-Lý+ 10A2-Lý

2  12A8-CN 10A2-Lý+ 10A13-Lý+

3  12A8-Lý 10A13-Lý 10A13-Lý

4  10A2-Lý 12A8-Lý

5  

Võ Thị Phương Dung

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A6-Chào cờ 12A11-Hóa 12A7-Hóa

2  12A6-SHL 12A6-Hóa+ 10A8-Hóa

3  12A6-Hóa 12A7-Hóa 10A14-Hóa

4  10A14-Hóa 12A6-Hóa

5  12A6-Hóa+

S

1  12A11-Hóa 12A7-Hóa+

2  12A7-Hóa+ 10A8-Hóa+ 10A8-Hóa+

3  10A8-Hóa 10A14-Hóa+

4  12A11-Hóa+ 12A11-Hóa+ 10A14-Hóa+

5  

Nguyễn Kim Ngân

C

Trang 9©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A9-Chào cờ 12A15-Hóa+ 11A14-Hóa 11A9-Hóa

2  11A9-SHL 11A14-Hóa 12A13-Hóa

3  11A12-Hóa 12A15-Hóa 12A15-Hóa+

4  11A9-Hóa 12A13-Hóa+ 12A13-Hóa+

5  12A15-Hóa 11A9-Hóa 11A12-Hóa

S

1  11A12-Hóa 11A12-Hóa+

2  11A9-Hóa+

3  11A14-Hóa 11A14-Hóa+ 12A13-Hóa

4  11A12-Hóa+ 11A9-Hóa+ 11A14-Hóa+

5  

Nguyễn Minh Lý

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A6-Chào cờ

2  11A6-SHL 11A7-Hóa 11A7-Hóa

3  11A1-Hóa 11A7-Hóa 11A6-Hóa

4  11A6-Hóa 11A1-Hóa 10A1-Hóa

5  10A1-Hóa 11A6-Hóa 10A5-Hóa

S

1  11A7-Hóa+ 10A5-Hóa+ 11A1-Hóa+ 11A7-Hóa+

2  11A6-Hóa+ 11A1-Hóa+ 11A6-Hóa+ 10A5-Hóa+

3  10A5-Hóa 11A1-Hóa 10A1-Hóa+ 10A1-Hóa+

4  

5  

Nguyễn Thị Ngọc Hòe

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A9-Chào cờ 11A10-Hóa 12A9-Hóa

2  12A9-SHL 11A11-Hóa 12A8-Hóa+

3  11A10-Hóa

4  11A10-Hóa 12A10-Hóa+ 12A10-Hóa+

5  11A11-Hóa 12A9-Hóa+ 12A8-Hóa

S

1  11A11-Hóa 12A8-Hóa 12A9-Hóa

2  11A10-Hóa+ 12A8-Hóa+ 12A9-Hóa+

3  12A10-Hóa 11A10-Hóa+ 12A10-Hóa

4  11A11-Hóa+ 11A11-Hóa+

5  

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

C

Trang 10©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A14-Chào cờ 12A14-Hóa 12A5-Hóa

2  12A14-SHL 12A14-Hóa+ 12A14-Hóa+

3  12A1-Hóa 12A5-Hóa 10A7-Hóa

4  10A10-Hóa 10A10-Hóa

5  12A5-Hóa+ 10A7-Hóa

S

1  10A10-Hóa+ 12A5-Hóa+ 10A10-Hóa+

2  12A14-Hóa 12A1-Hóa

3  10A7-Hóa+ 10A7-Hóa+

4  

5  

Nguyễn Thị Thanh Hiền

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A12-Chào cờ 10A11-Hóa 10A12-Hóa

2  10A12-SHL 10A6-Hóa 10A6-Hóa

3  11A4-Hóa 11A4-Hóa

4  10A11-Hóa

5  10A12-Hóa 11A3-Hóa

S

1  10A12-Hóa+ 10A6-Hóa+

2  10A12-Hóa+ 10A11-Hóa+ 10A11-Hóa+

3  10A6-Hóa+

4  11A3-Hóa

5  

Phạm Thị Thu Hà

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A4-Hóa 12A3-Hóa 12A4-Hóa

2  10A3-Hóa 10A9-Hóa

3  10A9-Hóa

4  10A4-Hóa

5  

S

1  10A4-Hóa

2  10A3-Hóa 10A9-Hóa+

3  10A9-Hóa+ 12A3-Hóa

4  

5  

Tống Thanh Tùng

C

Trang 11©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A5-Chào cờ 11A15-Hóa 11A8-Hóa 11A5-Hóa

2  11A5-SHL 11A15-Hóa 11A8-Hóa 10A15-Hóa

3  10A2-Hóa 10A2-Hóa

4  11A5-Hóa

5  11A15-Hóa 11A5-Hóa

S

1  10A2-Hóa+ 11A8-Hóa+ 10A15-Hóa+

2  10A15-Hóa 11A8-Hóa 10A15-Hóa+

3  11A5-Hóa+ 11A5-Hóa+ 10A2-Hóa+

4  11A15-Hóa+ 11A15-Hóa+ 11A8-Hóa+

5  

Trần Thị Tú Anh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A16-Chào cờ

2  12A16-SHL 12A2-Hóa+ 11A2-Hóa 11A2-Hóa

3  12A16-Hóa 11A2-Hóa

4  11A13-Hóa 12A2-Hóa 11A13-Hóa

5  12A16-Hóa+

S

1  12A12-Hóa 12A16-Hóa+ 12A12-Hóa+ 11A13-Hóa+ 11A13-Hóa+

2  12A16-Hóa 12A12-Hóa+ 12A12-Hóa 11A2-Hóa+ 11A2-Hóa+

3  11A13-Hóa 12A2-Hóa 12A2-Hóa+

4  

5  

Trần Trung Trực

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  

2  10A13-Hóa

3  

4  10A13-Hóa+ 10A13-Hóa

5  10A13-Hóa+

Văn Bá Minh S

Trang 12©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A13-Chào cờ 12A5-Sinh+ 10A14-Sinh

2  10A13-SHL 10A2-Sinh 10A14-CN

3  10A10-Sinh 10A13-CN 10A13-Sinh

4  10A14-CN 12A13-Sinh+ 12A8-Sinh+

5  12A3-Sinh 12A8-Sinh 10A12-Sinh

S

1  12A5-Sinh

2  12A13-Sinh

3  10A13-CN

4  10A1-Sinh

5  

Lê Đình Hưng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A8-Chào cờ 12A12-Sinh 11A8-Sinh

2  11A8-SHL 12A9-Sinh+ 10A12-CN

3  10A15-CN 12A9-Sinh

4  10A12-CN 12A6-Sinh 12A12-Sinh+

5  12A4-Sinh 10A15-CN

S

1  11A4-Sinh

2  11A14-Sinh

3  12A6-Sinh+

4  11A1-Sinh

5  

Lê Thị Minh Hằng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A2-Sinh+ 12A10-Sinh+

2  10A4-Sinh 12A1-Sinh

3  12A15-Sinh+ 12A11-Sinh+

4  12A11-Sinh 10A6-Sinh 12A15-Sinh

5  10A9-CN 10A3-Sinh 12A2-Sinh

S

1  10A9-Sinh

2  10A10-CN 10A9-CN

3  10A15-Sinh 10A10-CN

4  12A10-Sinh

5  

Lê Văn Tặng

C

Trang 13©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  

2  

3  12A14-Sinh

4  12A7-Sinh+ 11A11-Sinh 11A6-Sinh

5  11A10-Sinh 12A14-Sinh+ 12A16-Sinh+

S

1  11A15-Sinh 11A9-Sinh

2  

3  12A16-Sinh 12A7-Sinh

4  

5  

Phạm Khắc Minh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A13-Chào cờ 10A8-Sinh

2  11A13-SHL

3  10A5-Sinh 11A7-Sinh 11A2-Sinh

4  11A3-Sinh 10A7-Sinh

5  10A11-CN 10A11-Sinh

S

1  11A13-Sinh 11A5-Sinh

2  

3  11A12-Sinh 10A11-CN

4  

5  

Phạm Thị Hạ Quyên

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A1-Tin 11A5-Tin 11A8-Tin

2  12A1-Tin 11A5-Tin 11A8-Tin

3  11A6-Tin 12A16-Tin 12A16-Tin

4  12A10-Tin 12A3-Tin 12A11-Tin

5  12A10-Tin 12A3-Tin 12A11-Tin 11A1-Tin

S

1  10A11-Tin 11A1-Tin 12A13-Tin

2  10A11-Tin 12A15-Tin 12A13-Tin

3  12A4-Tin 12A15-Tin 12A14-Tin 10A10-Tin

4  12A4-Tin 11A6-Tin 12A14-Tin 10A10-Tin

5  

Nguyễn Thị Búp

C

Trang 14©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A7-Tin 11A10-Tin

2  10A7-Tin 11A10-Tin

3  10A8-Tin 11A12-Tin

4  10A8-Tin 11A12-Tin 11A9-Tin

5  11A9-Tin

S

1  10A9-Tin 10A6-Tin 10A1-Tin

2  10A9-Tin 10A6-Tin 10A1-Tin

3  10A2-Tin 11A11-Tin 11A7-Tin

4  10A2-Tin 11A11-Tin 11A7-Tin

5  

Nguyễn Thị Diệp Phương

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A5-Tin 11A6-Nghề Tin 11A1-Nghề Tin

2  12A12-Tin 11A6-Nghề Tin 11A1-Nghề Tin

3  11A2-Nghề Tin 12A12-Tin 11A6-Nghề Tin 11A1-Nghề Tin

4  11A2-Nghề Tin 12A5-Tin

5  11A2-Nghề Tin 12A8-Tin 12A8-Tin

S

1  12A2-Tin 12A6-Tin

2  12A2-Tin 12A6-Tin

3  12A9-Tin 12A7-Tin

4  12A9-Tin 12A7-Tin

5  

Nguyễn Thị Thanh Yến

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A5-Tin 10A12-Tin

2  10A5-Tin 10A12-Tin

3  10A3-Tin 10A4-Tin

4  10A3-Tin 10A4-Tin

5  

Nguyễn Thị Thu Thảo C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A13-Tin

2  11A13-Tin

3  11A8-Nghề Tin 11A5-Nghề Tin 10A13-Tin

4  11A8-Nghề Tin 11A5-Nghề Tin 10A15-Tin 11A15-Tin

5  11A8-Nghề Tin 11A5-Nghề Tin 10A15-Tin 11A15-Tin

S

1  11A4-Tin 11A3-Tin 10A14-Tin 10A13-Tin

2  11A4-Tin 11A3-Tin 10A14-Tin 11A7-Nghề Tin

3  11A2-Tin 11A14-Tin 11A7-Nghề Tin

4  11A2-Tin 11A14-Tin 11A7-Nghề Tin

5  

Phạm Văn Nhạc

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A8-Chào cờ 11A12-Văn

2  10A8-SHL 11A12-Văn

3  

4  11A11-Văn 10A8-Văn

5  10A8-Văn

S

1  10A8-Văn 11A11-Văn 10A8-Văn

2  11A12-Văn 11A11-Văn 11A11-Văn

3  11A12-Văn

4  

5  

Dương Thị Thường

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A10-Văn 12A9-Văn 12A10-Văn

2  12A3-Văn 12A9-Văn 12A9-Văn

3  10A11-Văn 12A9-Văn

4  10A11-Văn 12A10-Văn

5  12A10-Văn 12A3-Văn

S

1  12A9-Văn+ 12A9-Văn+ 12A3-Văn

2  12A10-Văn+ 12A10-Văn+ 12A3-Văn

3  12A3-Văn+ 10A11-Văn

4  12A3-Văn+ 10A11-Văn

5  

Lê Thị Ngọc Dung

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A12-Chào cờ 11A6-Văn 12A12-Văn

2  12A12-SHL 12A8-Văn 12A12-Văn

3  12A8-Văn 12A12-Văn 12A8-Văn

4  12A8-Văn 12A12-Văn

5  11A6-Văn 12A1-Văn 12A1-Văn

S

1  12A1-Văn+ 12A1-Văn+ 12A1-Văn

2  12A12-Văn+ 12A1-Văn

3  12A12-Văn+ 12A8-Văn+ 11A6-Văn

4  12A8-Văn+ 11A6-Văn

5  

Lê Thị Thanh Bình

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A10-Văn 11A13-Văn

2  11A9-Văn 11A13-Văn

3  

4  10A5-Văn 10A5-Văn 10A10-Văn

5  10A5-Văn 10A10-Văn 10A10-Văn

S

1  11A9-Văn 10A5-Văn

2  11A9-Văn

3  11A13-Văn 11A9-Văn

4  11A13-Văn

5  

Nguyễn Hữu Sơn

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A15-Văn 12A16-Văn 10A15-Văn

2  12A13-Văn 12A16-Văn+ 12A16-Văn

3  12A13-Văn 12A13-Văn 10A2-Văn

4  12A16-Văn+ 12A6-Văn 10A2-Văn

5  10A2-Văn 12A6-Văn 12A13-Văn+

S

1  12A6-Văn 12A6-Văn+ 10A15-Văn

2  12A6-Văn+ 12A16-Văn 10A15-Văn

3  12A13-Văn+ 12A16-Văn

4  12A13-Văn 12A6-Văn 10A2-Văn

5  

Nguyễn Minh Thư

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A14-Văn

2  10A14-Văn

3  11A7-Văn 11A8-Văn 10A14-Văn

4  11A7-Văn 11A8-Văn

5  10A14-Văn 11A7-Văn 11A7-Văn

S

1  11A8-Văn

2  11A8-Văn

3  

4  

5  

Nguyễn Văn Đăng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A6-Chào cờ 10A4-Văn 12A2-Văn

2  10A6-SHL 12A11-Văn 12A11-Văn

3  10A6-Văn 12A11-Văn 10A4-Văn

4  10A6-Văn 12A2-Văn 10A6-Văn

5  12A2-Văn 12A2-Văn 10A6-Văn

S

1  12A11-Văn+ 12A2-Văn+

2  10A4-Văn 12A11-Văn+ 10A4-Văn+

3  10A4-Văn 10A4-Văn+

4  12A11-Văn 12A2-Văn+

5  

Nguyễn Xuân Phương(V)

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A7-Chào cờ

2  12A7-SHL 12A7-Văn 12A4-Văn

3  12A4-Văn 12A4-Văn 12A4-Văn

4  10A7-Văn 10A13-Văn 10A7-Văn

5  12A7-Văn 10A13-Văn 10A7-Văn

S

1  12A7-Văn+ 12A4-Văn+ 10A7-Văn 10A13-Văn

2  12A7-Văn+ 12A4-Văn+ 10A13-Văn 12A7-Văn

3  12A7-Văn

4  

5  

Phạm Thị Hà

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A9-Chào cờ 10A9-Văn 10A9-Văn

2  10A9-SHL 10A9-Văn

3  11A14-Văn 11A14-Văn

4  10A9-Văn 11A1-Văn 11A14-Văn

5  11A1-Văn 11A1-Văn 11A1-Văn 11A14-Văn

Phạm Thị Thanh Quý S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A3-Văn 11A3-Văn

2  11A3-Văn 10A12-Văn

3  11A10-Văn 10A12-Văn

4  11A15-Văn 10A12-Văn 11A10-Văn

5  11A3-Văn 10A12-Văn 11A10-Văn

S

1  11A3-Văn+ 11A15-Văn 11A10-Văn

2  11A3-Văn+ 11A15-Văn

3  11A15-Văn

4  

5  

Trần Thị Kim Ngân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A4-Chào cờ 12A14-Văn

2  11A4-SHL 11A5-Văn 11A4-Văn 11A5-Văn

3  12A14-Văn 11A2-Văn 11A5-Văn 11A5-Văn

4  11A2-Văn 11A2-Văn 11A4-Văn

5  11A4-Văn 11A2-Văn 11A4-Văn

S

1  11A4-Văn+ 12A14-Văn

2  11A4-Văn+ 12A14-Văn

3  12A14-Văn+

4  12A14-Văn+

5  

Trịnh Thị Hưng

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A1-Chào cờ

2  10A1-SHL 10A1-Văn 12A5-Văn

3  12A15-Văn+ 10A1-Văn 12A5-Văn 10A1-Văn

4  10A3-Văn+ 12A5-Văn 12A15-Văn

5  10A3-Văn+ 12A5-Văn 10A3-Văn 12A15-Văn

S

1  12A15-Văn+ 10A3-Văn 10A3-Văn

2  12A15-Văn 12A5-Văn+ 10A1-Văn 10A3-Văn

3  12A15-Văn 12A5-Văn+

4  

5  

Vũ Thị Bích

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A3-Chào cờ 10A1-Sử 10A5-Sử

2  10A3-SHL 12A4-Sử

3  10A3-Sử 10A3-Sử

4  10A4-Sử 10A4-Sử 12A8-Sử

5  10A1-Sử

S

1  12A5-Sử 12A4-Sử+

2  10A5-Sử 12A2-Sử

3  12A4-Sử

4  

5  

Lê Thị Hải Bình

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A7-Sử 10A13-Sử

2  10A15-Sử 10A11-Sử

3  10A13-Sử 10A12-Sử

4  10A11-Sử 10A15-Sử

5  10A14-Sử 10A14-Sử

S

1  12A3-Sử

2  12A3-Sử 10A12-Sử

3  12A3-Sử+

4  12A9-Sử 12A6-Sử

5  

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A7-Chào cờ 10A10-Sử

2  10A7-SHL 12A16-Sử

3  12A13-Sử 10A6-Sử

4  

5  10A9-Sử 12A14-Sử

S

1  10A9-Sử

2  10A8-Sử 10A6-Sử

3  10A10-Sử 10A7-Sử 10A7-Sử

4  10A8-Sử

5  

Nguyễn Thụy Hải Yến

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A3-Chào cờ 11A4-Sử

2  11A3-SHL 10A2-Sử

3  11A5-Sử 12A11-Sử

4  12A12-Sử 11A3-Sử

5  12A15-Sử 12A1-Sử

S

1  11A2-Sử 10A2-Sử

2  11A1-Sử 12A1-Sử+

3  12A10-Sử

4  12A1-Sử

5  

Trần Thị Huyền

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A15-Sử

2  11A8-Sử

3  11A9-Sử

4  

5  11A13-Sử

S

1  11A12-Sử 11A10-Sử

2  11A14-Sử

3  11A11-Sử 11A6-Sử

4  11A7-Sử

5  

Vũ Thanh Hà

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A14-Địa 12A7-Địa 12A1-Địa+

2  12A7-Địa

3  12A1-Địa 10A6-Địa

4  10A2-Địa 12A14-Địa

5  10A7-Địa

S

1  12A2-Địa 12A1-Địa

2  12A1-Địa+

3  10A1-Địa 10A5-Địa

4  12A2-Địa

5  

Hoa Văn Quý

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A4-Chào cờ 11A14-Địa 12A4-Địa 11A15-Địa

2  12A4-SHL 11A13-Địa 12A4-Địa+

3  12A10-Địa 12A8-Địa 12A8-Địa

4  12A9-Địa 12A4-Địa

5  11A12-Địa 12A10-Địa

S

1  

2  12A4-Địa+

3  12A9-Địa

4  

5  

Huỳnh Phương Thủy

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A3-Chào cờ 12A3-Địa 11A4-Địa 12A3-Địa+

2  12A3-SHL 11A1-Địa 12A15-Địa

3  12A16-Địa 12A3-Địa+ 12A3-Địa 12A13-Địa

4  12A13-Địa 12A16-Địa 11A2-Địa

5  12A15-Địa 11A3-Địa

Nguyễn Thị Bảo Linh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A4-Chào cờ 10A15-Địa 12A6-Địa

2  10A4-SHL 12A11-Địa 12A5-Địa 10A3-Địa

3  12A5-Địa 12A12-Địa

4  12A6-Địa 10A14-Địa

5  12A12-Địa 10A4-Địa 12A11-Địa

Phạm Thị Tuyết S
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A10-Chào cờ 10A12-Địa 10A8-Địa

2  10A10-SHL 10A9-Địa 10A11-Địa

3  10A13-Địa 11A10-Địa 11A8-Địa

4  11A5-Địa 11A7-Địa 10A10-Địa

5  11A9-Địa 11A6-Địa 11A11-Địa

Võ Thị Ngọc Tâm S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A4-Anh 11A6-Anh 10A10-Anh

2  10A6-Anh 10A10-Anh 10A10-Anh

3  10A6-Anh 10A10-Anh

4  11A6-Anh 10A6-Anh 11A4-Anh

5  11A6-Anh 10A6-Anh 11A4-Anh

S

1  10A6-Anh+

2  11A6-Anh+

3  11A4-Anh+ 10A10-Anh+ 11A4-Anh

4  11A4-Anh+ 11A6-Anh

5  

Hoàng Thanh Dung

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A1-Chào cờ 12A7-Anh 12A11-Anh 11A1-TCTA

2  11A1-SHL 12A12-Anh 12A7-Anh 12A7-Anh

3  12A11-Anh 11A1-Anh 11A1-Anh 12A7-Anh

4  11A1-Anh 12A11-Anh 11A1-Anh 12A12-Anh

5  12A12-Anh 12A11-Anh 11A1-TCTA 12A12-Anh

S

1  12A11-Anh+ 12A12-Anh+

2  11A1-Anh+ 11A1-TCTA

3  12A7-Anh+ 12A11-Anh+

4  12A12-Anh+ 12A7-Anh+

5  

Hoàng Xuân Thám

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A2-Chào cờ 11A5-Anh 11A2-Anh 11A2-TCTA

2  11A2-SHL 10A5-Anh 11A2-Anh 11A11-Anh

3  10A8-Anh 10A5-Anh 11A11-Anh 11A11-Anh

4  10A8-Anh 10A8-Anh 10A5-Anh 11A5-Anh

5  11A5-Anh 10A8-Anh 10A5-Anh 11A5-Anh

S

1  11A2-TCTA 11A11-Anh 11A2-TCTA

2  11A11-Anh+ 11A2-Anh+

3  10A8-Anh+ 11A2-Anh 10A5-Anh+

4  11A5-Anh+ 11A2-Anh

5  

Lại Nguyễn Quỳnh Hương

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A11-Anh 10A7-Anh

2  10A11-Anh 10A7-Anh

3  11A3-Anh 10A11-Anh

4  11A3-Anh 10A7-Anh 10A11-Anh

5  10A7-Anh 11A14-Anh 11A14-Anh

S

1  10A7-Anh+ 11A14-Anh 10A11-Anh+

2  11A14-Anh 11A3-Anh+

3  11A3-Anh+ 11A3-Anh

4  11A14-Anh+ 11A3-Anh

5  

Mai Hoa Tiên

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A9-Anh 10A14-Anh

2  10A14-Anh

3  11A9-Anh 11A13-Anh 11A13-Anh 11A9-Anh

4  10A4-Anh 11A13-Anh 11A9-Anh

5  11A13-Anh 10A4-Anh 10A4-Anh

S

1  11A9-Anh+ 10A4-Anh+ 10A4-Anh

2  11A13-Anh+ 10A4-Anh+ 10A14-Anh

3  10A14-Anh+ 10A14-Anh

4  

5  

Nguyễn Thị Hạnh

C

Trang 24©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A1-Chào cờ 12A1-TCTA 12A10-Anh 12A1-Anh

2  12A1-SHL 12A5-Anh 12A14-Anh 12A10-Anh

3  12A1-Anh 12A14-Anh 12A10-Anh

4  12A1-Anh 12A14-Anh 12A5-Anh 12A5-Anh

5  12A1-Anh 12A10-Anh 12A5-Anh 12A14-Anh

S

1  12A10-Anh+ 12A10-Anh+

2  12A1-TCTA 12A14-Anh+ 12A14-Anh+

3  12A5-Anh+ 12A1-TCTA

4  12A1-Anh+ 12A5-Anh+ 12A1-Anh+

5  

Nguyễn Thị Ninh Hưng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A2-Chào cờ 10A2-TCTA 10A2-Anh

2  10A2-SHL 12A15-Anh 10A2-Anh

3  10A1-Anh 12A15-Anh 10A1-Anh

4  10A1-Anh 12A8-Anh 10A1-Anh

5  12A8-Anh 10A2-Anh 12A15-Anh

S

1  12A8-Anh+ 10A1-TCTA 12A15-Anh

2  10A1-TCTA 10A1-TCTA 10A2-TCTA 12A8-Anh

3  10A2-Anh+ 12A8-Anh+ 10A2-TCTA 12A8-Anh

4  12A15-Anh+ 12A15-Anh+ 10A1-Anh+ 10A2-Anh

5  

Nguyễn Thị Xuân Lan

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A12-Anh 12A9-Anh 12A6-Anh

2  10A12-Anh 12A6-Anh 12A3-Anh

3  12A3-Anh 12A9-Anh 12A6-Anh 12A9-Anh

4  12A3-Anh 12A3-Anh 12A13-Anh 12A9-Anh

5  12A13-Anh 12A6-Anh 12A13-Anh 12A13-Anh

S

1  12A13-Anh+ 12A3-Anh+ 10A12-Anh+ 10A12-Anh

2  12A9-Anh+ 12A13-Anh+ 10A12-Anh

3  12A9-Anh+ 12A6-Anh+

4  12A6-Anh+ 12A3-Anh+

5  

Nguyễn Văn Ngọc

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A7-Anh 10A3-Anh 10A13-Anh

2  11A7-Anh 10A13-Anh 10A13-Anh

3  11A12-Anh 10A3-Anh 11A10-Anh 10A3-Anh

4  11A12-Anh 10A3-Anh 11A12-Anh 11A7-Anh

5  10A13-Anh 11A10-Anh 11A7-Anh 11A12-Anh

S

1  11A7-Anh+ 10A13-Anh+

2  10A3-Anh+

3  11A10-Anh 11A12-Anh+ 10A3-Anh+

4  11A10-Anh 11A10-Anh+

5  

Phan Thị Ngọc Phương

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A2-Chào cờ 12A16-Anh 12A4-Anh 10A15-Anh

2  12A2-SHL 12A16-Anh 10A15-Anh

3  10A15-Anh 12A2-Anh 12A16-Anh 12A2-Anh

4  12A4-Anh 12A2-Anh 12A4-Anh

5  12A16-Anh 10A15-Anh 12A2-Anh 12A4-Anh

S

1  12A16-Anh+ 12A16-Anh+

2  12A4-Anh+ 12A2-TCTA 12A2-Anh+

3  12A2-Anh+ 12A2-TCTA 10A15-Anh+

4  12A2-TCTA 12A4-Anh+

5  

Vũ Khiêm Ái

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A9-Anh 11A15-Anh

2  11A15-Anh 11A15-Anh

3  11A8-Anh 11A8-Anh

4  11A8-Anh 10A9-Anh

5  10A9-Anh

S

1  10A9-Anh

2  11A15-Anh+ 11A8-Anh

3  10A9-Anh+

4  11A8-Anh+ 11A15-Anh

5  

Vũ Thụy Thùy Dương

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A3-GDCD 11A10-GDCD

2  11A12-GDCD 10A1-GDCD

3  11A13-GDCD 10A4-GDCD 10A2-GDCD

4  11A9-GDCD 11A7-GDCD 11A11-GDCD

5  11A14-GDCD 11A8-GDCD 10A5-GDCD

Nguyễn Thị Minh Nguyệt S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A8-GDCD

2  12A5-GDCD

3  12A7-GDCD

4  

5  12A6-GDCD

Nguyễn Thị Thảo S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A6-GDCD

2  10A7-GDCD

3  10A8-GDCD

4  

5  10A9-GDCD

Phạm Văn Chăm S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A3-GDCD 12A13-GDCD 12A14-GDCD

2  12A4-GDCD 12A3-GDCD+ 11A6-GDCD

3  11A5-GDCD 11A2-GDCD 11A15-GDCD

4  12A15-GDCD 11A3-GDCD

5  12A16-GDCD 11A4-GDCD 12A4-GDCD+

S

1  12A12-GDCD

2  

3  11A1-GDCD

4  

5  

Tống Thị Ngân

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A13-GDCD 10A14-GDCD

2  12A9-GDCD 10A12-GDCD

3  10A11-GDCD

4  12A1-GDCD+ 12A1-GDCD

5  10A10-GDCD

S

1  10A15-GDCD

2  12A10-GDCD

3  12A11-GDCD

4  12A2-GDCD

5  

Trần Thị Mĩ Kiều

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A2-CN 10A5-CN 10A3-CN

2  10A3-CN 10A1-CN

3  10A7-CN 10A6-CN

4  10A1-CN 10A7-CN 10A4-CN

5  10A6-CN 10A2-CN

S

1  10A8-CN

2  

3  10A4-CN 10A8-CN

4  10A5-CN

5  

Đặng Thị Li Na

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A14-CN 11A7-CN 11A11-CN 11A6-CN

2  11A12-CN 11A10-CN 11A15-CN

3  11A6-CN 11A14-CN 11A7-CN

4  12A1-CN 11A8-CN 11A12-CN

5  11A11-CN 11A8-CN 11A13-CN 11A13-CN

S

1  11A15-CN 11A9-CN

2  12A3-CN 11A9-CN

3  12A4-CN 11A10-CN

4  

5  

Tạ Quốc Dũng

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A1-CN 11A1-CN 11A4-CN

2  11A10-Nghề NC 11A5-CN

3  11A10-Nghề NC 11A11-Nghề NC

4  11A10-Nghề NC 11A4-CN 11A11-Nghề NC

5  11A3-CN 11A11-Nghề NC

S

1  11A2-CN 11A3-CN 11A2-CN

2  11A9-Nghề NC 11A12-Nghề NC 11A5-CN

3  11A9-Nghề NC 11A12-Nghề NC

4  11A9-Nghề NC 11A12-Nghề NC

5  

Trần Văn Nhân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A3-TD

2  10A8-TD 11A3-TD

3  10A8-TD 10A5-TD

4  11A4-TD 10A5-TD

5  11A4-TD

S

1  11A5-TD 10A7-TD

2  11A5-TD 10A7-TD

3  11A6-TD 10A6-TD

4  11A6-TD 10A6-TD

5  

Lê Thành Công

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A13-TD 12A2-TD 12A4-TD 10A14-TD

2  10A13-TD 12A2-TD 12A4-TD 10A14-TD

3  12A3-TD 12A1-TD 12A5-TD 10A15-TD

4  12A3-TD 12A1-TD 12A5-TD 10A15-TD

5  

Lữ Châu Thi C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A13-TD 12A12-TD

2  11A13-TD 12A12-TD

3  12A14-TD

4  11A12-TD 11A11-TD 12A14-TD

5  11A12-TD 11A11-TD

S

1  12A15-TD

2  12A15-TD

3  12A13-TD 12A16-TD

4  12A13-TD 12A16-TD

5  

Nguyễn Văn Hải

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A8-TD 11A10-TD

2  11A8-TD 11A10-TD

3  11A15-GDQP

4  11A9-TD

5  11A9-TD

S

1  11A14-GDQP

2  11A13-GDQP

3  11A1-TD

4  11A1-TD

5  

Nguyễn Xuân Phương

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A2-TD

2  11A2-TD 12A10-TD 12A6-TD

3  12A8-TD 12A10-TD 12A6-TD

4  12A8-TD 12A11-TD 12A7-TD

5  12A11-TD 12A7-TD

S

1  

2  11A7-TD

3  11A7-TD 12A9-TD

4  12A9-TD

5  

Phạm Thị Thiên Hương

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A4-TD

2  10A4-TD

3  

4  10A1-TD 10A2-TD

5  10A1-TD 10A2-TD

S

1  

2  

3  10A3-TD

4  10A3-TD

5  

Trần Anh Tuấn

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A11-GDQP 11A12-GDQP

2  11A6-GDQP 11A7-GDQP

3  11A15-TD

4  11A15-TD 11A14-TD

5  11A9-GDQP 11A14-TD

S

1  11A10-GDQP

2  

3  11A8-GDQP

4  

5  

Trần Thị Thanh Vân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A10-TD

2  10A10-TD

3  

4  10A11-TD 10A9-TD

5  10A11-TD 10A9-TD

S

1  11A5-GDQP

2  11A2-GDQP 11A3-GDQP

3  10A12-TD

4  11A4-GDQP 10A12-TD

5  

Văn Trí Lợi

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A1-GDQP 10A6-GDQP

2  10A10-GDQP 10A5-GDQP 10A4-GDQP

3  10A9-GDQP 10A12-GDQP 10A15-GDQP

4  10A2-GDQP 11A1-GDQP

5  10A14-GDQP 10A8-GDQP 10A3-GDQP

S

1  10A11-GDQP

2  10A13-GDQP

3  

4  10A7-GDQP

5  

Huỳnh Thị Thanh Trúc

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A13-AVNN 10A8-AVNN 10A2-AVNN

2  10A15-AVNN 10A2-AVNN

3  10A14-AVNN 10A14-AVNN 10A8-AVNN

4  10A10-AVNN

5  10A10-AVNN 10A13-AVNN 10A15-AVNN

Cô NANCY S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  10A7-AVNN 10A6-AVNN 10A12-AVNN 10A7-AVNN

2  10A9-AVNN 10A6-AVNN 10A5-AVNN 10A5-AVNN

3  10A12-AVNN 10A4-AVNN 10A9-AVNN 10A11-AVNN

4  10A3-AVNN 10A3-AVNN

5  10A1-AVNN 10A11-AVNN 10A1-AVNN 10A4-AVNN

PHAN VERNON S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  12A8-AVNN 12A12-AVNN 12A15-AVNN

2  12A1-AVNN 12A13-AVNN 12A10-AVNN

3  12A6-AVNN 12A14-AVNN 12A2-AVNN

4  12A16-AVNN 12A7-AVNN 12A11-AVNN

5  12A3-AVNN 12A4-AVNN 12A9-AVNN 12A5-AVNN

Thầy GUSTAV S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A6-AVNN 11A1-AVNN 11A6-AVNN 11A8-AVNN

2  11A5-AVNN 11A5-AVNN 11A4-AVNN

3  11A1-AVNN 11A2-AVNN 11A3-AVNN 11A3-AVNN

4  11A8-AVNN 11A4-AVNN 11A2-AVNN

5  

Thầy PETER C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A10-AVNN 11A13-AVNN 11A7-AVNN 11A11-AVNN

2  11A14-AVNN 11A11-AVNN 11A13-AVNN 11A7-AVNN

3  11A15-AVNN 11A15-AVNN 11A9-AVNN 11A14-AVNN

4  11A9-AVNN 11A12-AVNN 11A10-AVNN 11A12-AVNN

5  

Thầy VIKTOR C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 210 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021

1  11A3-Nghề NC 11A14-Nghề NC

2  11A4-Nghề NC 11A3-Nghề NC 11A14-Nghề NC

3  11A4-Nghề NC 11A3-Nghề NC 11A14-Nghề NC

4  11A4-Nghề NC

5  

S

1  11A15-Nghề NC

2  11A13-Nghề NC 11A15-Nghề NC

3  11A13-Nghề NC 11A15-Nghề NC

4  11A13-Nghề NC

5  

Đỗ Kim Nhạn

C
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